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                                                            Cuû Chi, ngaøy 25 thaùng 3 naêm 2016
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ (CÓ ĐIỀU CHỈNH)
CCVC NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỦ CHI

NĂM HỌC 2015-2016

II. KHỐI TIỂU HỌC.
BAÛNG A




BẢNG B

1. TH, Thị Trấn



1. TH. An Phú 2
2. TH. Trần Văn Chẩm


2. TH Phú Hoà Đông
3. TH.Phạm Văn Cội


3. TH Tân Phú
4. TH. An Nhơn Đông


4. THTrung Lập Hạ
BẢNG C




BẢNG D
1. TH Tân Phú Trung


1. TH Tân Thạnh Đông 2
2. TH Tân Thạnh Đông 3

2. TH Bình Mỹ
3. TH Lê Văn Thế


3. TH Phú Mỹ Hưng
4. TH Hoà Phú



4. TH Tân Thông Hội
BẢNG E




BẢNG F
1. TH Tân Thông


1. TH Trung Lập Thượng
2. TH Tân Thạnh Tây


2. TH Phước Thạnh
3. TH Liên Minh Công Nông

3. TH Bình Mỹ 2
4. TH Thị Trấn 2



BẢNG G




BẢNG H
1. TH Tân Thành


1. TH Tân Tiến
2. TH Tân Thạnh Đông 1

2. TH Liên Trung



3. TH Trung An



3.TH Nhuận Đức 2
	NGAØY
	GIÔØ
	SAÂN
	BAÛNG
	MÃ SỐ
	ÑOÄI GAÊP NHAU 
	KEÁT QUAÛ

	Sáng
Thöù baûy
26/03/2016
	7H15’

7H30
8H20

9H10
	2
2

2
	
A
C

D
	   1 – 4
2 – 3

1 - 2
	LỄ KHAI MẠC

Thị Trấn – An Nhơn Đông
Tân Thạnh Đông 3 – Lê Văn Thế

Tân Thạnh Đông 2 – Bình Mỹ
	

	Chiều
Thứ Bảy
26/03/2016
	14h30
15h20

16h00
	2
2

2
	F
E

B
	1 – 2
1 – 2

2 - 4
	Trung Lập Thượng – Phước Thạnh
Tân Thông – Tân Thạnh Tây
Phú Hoà Đông – Trung Lập Hạ
	

	Sáng
Chủ Nhật
27/03/2016

	8h30
9h20
	2
2
	G
H
	1 – 2
1 - 2
	Tân Thành – Tân Thạnh Đông 1
Tân Tiến – Liên Trung
	

	Chiều
Chủ Nhật
27/03/2016
	14h30
15h10

16h00
	2
2

2
	C
B

A
	1 – 4
1 – 3

1 - 3
	Tân Phú Trung – Hoà Phú
Phạm Văn Cội – Thị Trấn ( dời sáng thứ 7- (9/4/2016 tại sân 1)
	

	Sáng
Thứ Bảy
02/04/2016
	7h10

7h50

8h30

9h20
	2
2

2

2
	A
B

B

D
	2 – 4
1 – 4

2 – 3

3 - 4
	Trần Văn Chẩm – An Nhơn Đông
An Phú 2 – Trung Lập Hạ

Phú Hoà Đông – Tân Phú

Phú Mỹ Hưng – Tân Thông Hội
	

	Chiều

thứ Bảy
02/04/2016
	14h30
15h20

16h00
	2
2

2
	E
F

G
	3 - 4
	Thua F – Bình Mỹ 2

Thua G – Trung An
	

	Sáng

Chủ Nhật
03/04/2016
	8h30
9h20

10h
	2
2

2
	H
A

E
	2 – 3

3 - 4
	Thua H – Nhuận Đức 2
Trần Văn Chẩm – Phạm Văn Cội

Liên Minh Công Nông – Thị Trấn 2


	Bù ngày 2/4/2016

	Chiều

Chủ Nhật
03/04/2016
	14h30
15h10

16h00
	2
2

2
	B
B

C
	1 – 2
3 – 4

2 - 4
	An Phú 2 – Phú Hoà Đông
Tân Phú – Trung Lập Hạ

Tân Thạnh Đông 3 – Hoà Phú
	

	Sáng
Thứ Bảy
9/04/2016
	7h10
7h50

8h30

   9h20
	2
2

2

2
	C
D

D

E
	1 – 3
1 – 4

2 – 3

1- 4
	Tân Phú Trung – Lê Văn Thế
Tân Thạnh Đông 2 – Tân Thông Hội

Bình Mỹ - Phú Mỹ Hưng

Tân Thông – Thị Trấn 2
	

	Chiều
Thứ Bảy

9/04/2016
	14h30
15h20

16h00
	2
2

2
	E
F

G
	2 - 3
	Tân Thạnh Tây – L. Minh Công Nông
Thắng F – Bình Mỹ 2

Thắng G – Trung An
	

	Sáng
Chủ Nhật
10/04/2016
	8h30
9h20

10h
	2
2

2
	H
A

B
	1 – 2
1 - 3
	Thắng H – Nhuận Đức 2
Thị Trấn – Trần Văn Chẩm

An Phú 2 – Tân Phú (bù ngày 27/3/2016)

	

	Chiều

Chủ Nhật
10/04/2016
	14h30
15h20

16h00
	2
2

2
	A
C

C
	3 – 4
1 – 2

3 - 4
	Phạm Văn Cội – An Nhơn Đông
Tân Phú Trung – Tân Thạnh Đông 3

Lê Văn Thế - Hoà Phú
	

	Chiều

Chủ Nhật
10/04/2016
	14h00
14h40

15h20

16h00
	1
1

1

1
	D
D

E

E
	2 – 4
1 – 3

2 – 4

1 - 3
	Bình Mỹ - Tân Thông Hội
Tân Thạnh Đông 2 – Phú Mỹ Hưng

Tân Thạnh Tây – Thị Trấn 2

Tân Thông – Liên Minh CN
	

	Sáng
Thứ Bảy 
16/04/2016
	7h10
7h50

8h40

9h20
	1
1

1

1
	
	1
2

3

4
	Nhất Bảng A – Nhì Bảng B
Nhất Bảng C – Nhì Bảng D

Nhất Bảng E – Nhì Bảng F

Nhất Bảng G – Nhì Bảng H
	

	Sáng
Thứ Bảy 

16/04/2016
	7h10

7h50

8h40

9h20
	2

2

2

2
	
	5

6

7

8
	Nhì Bảng A – Nhất Bảng B

Nhì Bảng C – Nhất Bảng D

Nhì Bảng E – Nhất Bảng F

Nhì Bảng G – Nhất Bảng H
	

	Sáng
Chủ Nhật

17/04/2016
	8h30

9h20

8h30

9h20
	1

1

2

2
	
	9

10

11

12
	Thắng Trận 1 – Thắng Trận 5

Thắng Trận 2 – Thắng Trận 6

Thắng Trận 3 – Thắng Trận 7

Thắng Trận 4 – Thăng Trận 8
	

	Sáng
Thứ Bảy

23/04/2016
	7h30

8h20
	2

2
	
	13

14
	Thắng Trận 9 – Thắng Trận 10

Thắng Trận 11 – Thắng Trận 12
	

	Sáng
Chủ Nhật

24/03/2016
	7h30
	1
	
	15
	TRANH CHUNG KẾT
	


Các đội bóng đến sân thi đấu trễ 10 phút 

so với giờ bóng lăn sẽ bị xử thua 0 – 3 

bất cứ vì lý do gì
 BAN TỔ CHỨC
